
PHÂN CÔNG CÁN BỘ THAM GIA TỔ ĐỐI CHIẾU, PHÂN LOẠI NỢ
ĐỐI VỚI CÁC KHÁCH HÀNG THUỘC ĐIỂM GIAO DỊCH BÌNH LƯ

(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày      tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Bình Lư)

TT Thôn, bản
Phân công cán bộ Tổ đối chiếu, phân loại nợ Thời gian đối chiếu

Số Điện Thoại Ghi chú
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ Buổi Ngày tháng

1

Tân Hợp

1 Nguyễn Thị Nga CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 24-08-2025

0981151229
2 Nguyễn Duy Lin Trưởng thôn Tổ viên 0362567557
3 Phạm Thị Hường Cán bộ Hội Tổ viên 0358340216
4 Lý Văn Chiếu Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0836654556

2

1 Nguyễn Thị Nga CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Chiều 24-08-2025

0981151229
2 Nguyễn Duy Lin Trưởng thôn Tổ viên 0362567557
3 Phạm Thị Hường Cán bộ Hội Tổ viên 0358340216
4 Lò Thị Hặc Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0364563290

3

Huổi Ke

1 Nguyễn Hải Long CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 24-08-2025

0946780256
2 Hạng A Vang Trưởng thôn Tổ viên 0943739763
3 Vùi Văn Duyên Cán bộ Hội Tổ viên 0342222101
4 Hạng A Vàng Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0375597020

4

1 Nguyễn Hải Long CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Chiều 24-08-2025

0946780256
2 Hạng A Vang Trưởng thôn Tổ viên 0943739763
3 Vùi Văn Duyên Cán bộ Hội Tổ viên 0342222101
4 Hạng A Tính Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0387964516

5 Nậm Dê

1 Vũ Thị Mỹ Linh CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 24-08-2025

0972338698
2 Hạng A Liên Trưởng thôn Tổ viên 0826674558
3  Hà Kim Thân Cán bộ Hội Tổ viên 0349909009
4 Chảo A Sử Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0355027478

6 46

1 Phạm Thị Thu Hương CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 24-08-2025

0383807999

Ngày Chủ Nhật
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2 Chảo Văn Pú Trưởng thôn Tổ viên 0989414556
3  Hà Kim Thân Cán bộ Hội Tổ viên 0349909009
4 Giàng Văn Thương Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0337600592

7

Chu Va 6

1 Bùi Thu Hương CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 24-08-2025

0836021493
2 Giàng A Chắng Trưởng thôn Tổ viên 0366670573
3 Lò Văn Bun Cán bộ Hội Tổ viên 0336588081
4 Phạm Thị Hảo Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0343734083

8

1 Bùi Thu Hương CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Chiều 24-08-2025

0836021493
2 Giàng A Chắng Trưởng thôn Tổ viên 0366670573
3 Phong Linh Chi Cán bộ Hội Tổ viên 0868295099
4 Giàng A Chi Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0834581860

9

1 Vũ Duy Thanh CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 24-08-2025

0911829919
2 Giàng A Chắng Trưởng thôn Tổ viên 0366670573
3 Phong Linh Chi Cán bộ Hội Tổ viên 0868295099
4 Hàng A Tô Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0328170885

10

Chu Va 8

1 Vũ Duy Thanh CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Chiều 24-08-2025

0911829919
2 Giàng A lờ Trưởng thôn Tổ viên 0352341005
3 Phạm Thị Hường Cán bộ Hội Tổ viên 0358340216
4 Giàng A Tống Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0829564199

11

1 Nguyễn Thị Anh CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 24-08-2025

0869942141
2 Giàng A lờ Trưởng thôn Tổ viên 0352341005
3 Phạm Thị Hường Cán bộ Hội Tổ viên 0358340216
4 Giàng Thị Ly Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0824954699

12

1 Nguyễn Thị Anh CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Chiều 24-08-2025

0869942141
2 Giàng A lờ Trưởng thôn Tổ viên 0352341005
3 Lò Thị Thủy Cán bộ Hội Tổ viên 0367550578
4 Giàng A Lờ Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0352341005

6 46 Sáng 24-08-2025 Ngày Chủ Nhật
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13

Chu Va 12

1 Vũ Thị Hường CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 24-08-2025

0368836443
2 Thào A Cháng Trưởng thôn Tổ viên 0362620720
3 Nguyễn Thu Hà Cán bộ Hội Tổ viên 0365483857
4 Thào A Cháng Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0362620720

14

1 Vũ Thị Hường CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Chiều 24-08-2025

0368836443
2 Thào A Cháng Trưởng thôn Tổ viên 0362620720
3 Nguyễn Thu Hà Cán bộ Hội Tổ viên 0365483857
4 Châu A Giảng Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0979308507
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PHÂN CÔNG CÁN BỘ THAM GIA TỔ ĐỐI CHIẾU, PHÂN LOẠI NỢ
ĐỐI VỚI CÁC KHÁCH HÀNG THUỘC ĐIỂM GIAO DỊCH BÌNH LƯ

(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày      tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Bình Lư)

TT Thôn, bản
Phân công cán bộ Tổ đối chiếu, phân loại nợ Thời gian đối chiếu

Số Điện Thoại
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ Buổi Ngày tháng

1

Nà Khan

1 Vũ Duy Thanh CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 25-08-2025

0911829919
2 Giàng Văn Sơn Trưởng thôn Tổ viên 0768268807
3 Lò Văn Công Công an viên Tổ viên 0353995034
4 Nguyễn Thu Hà Cán bộ Hội Tổ viên 0365483857
5 Lò Thị Tuyết Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0915904405

2

1 Vũ Duy Thanh CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 25-08-2025

0911829919
2 Giàng Văn Sơn Trưởng thôn Tổ viên 0768268807
3 Lò Văn Công Công an viên Tổ viên 0353995034
4 Nguyễn Thu Hà Cán bộ Hội Tổ viên 0365483857
5 Vàng Văn Ương Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0333589137

3

Nà Phát

1 Vũ Duy Thanh CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Chiều 25-08-2025

0911829919
2 Lò Văn Lâm Trưởng thôn Tổ viên 0383115288
3 Đèo Thị Thương Cán bộ Hội Tổ viên 0378437085
4 Sỹ Văn Chịm Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0355996166

4

1 Vũ Duy Thanh CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Chiều 25-08-2025

0911829919
2 Lò Văn Lâm Trưởng thôn Tổ viên 0383115288
3 Đèo Thị Thương Cán bộ Hội Tổ viên 0378437085
4 Lò Văn Sơi Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0384353024

5

Pa Pe

1 Đinh Hoàng Long CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 25-08-2025

0396456306
2 Lò Văn Pầu Trưởng thôn Tổ viên 0332774409
3 Vùi Văn Duyên Cán bộ Hội Tổ viên 0342222101
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4 Lò Văn Ban Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0987843773

6

1 Đinh Hoàng Long CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Chiều 25-08-2025

0396456306
2 Lò Văn Pầu Trưởng thôn Tổ viên 0332774409
3 Vùi Văn Duyên Cán bộ Hội Tổ viên 0342222101
4 Lò Văn Kẻo Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0364768977

7 Tân Bình

1 Nguyễn Thị Nga CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 25-08-2025

0981151229
2 Nguyễn Xuân Trịnh Trưởng thôn Tổ viên 0982670155
3 Đèo Thị Thương Cán bộ Hội Tổ viên 0378437085
4 Nguyễn Thị Trang Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0974645612

8 Hưng Bình

1 Nguyễn Thị Nga CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Chiều 25-08-2025

0981151229
2 Hoàng Thị Yên Trưởng thôn Tổ viên 0982792914
3 Đèo Thị Thương Cán bộ Hội Tổ viên 0378437085
4 Hoàng Thị Yên Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0982792914

9 Nà Hum

1 Nguyễn Hải Long CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 25-08-2025

0946780256
2 Quảng Văn Chiển Trưởng thôn Tổ viên 0914370259
3 Vàng Văn Ngọc Cán bộ Hội Tổ viên 0984781260
4 Điêu Chính Ngoan Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0349102369

10 Nà Cà

1 Nguyễn Hải Long CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Chiều 25-08-2025

0946780256
2 Quàng Văn Yêng Trưởng thôn Tổ viên 0979309927
3 Hà Văn Ninh Cán bộ Hội Tổ viên 0335234470
4 Quàng Văn Yêng Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0979309927

Nà San

Vũ Thị Hường CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 25-08-2025

0368836443
Lò Văn Phong Trưởng thôn Tổ viên 0382749176
Lò Văn Bun Cán bộ Hội Tổ viên 0336588081
Lò Văn Phong Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0382749176

11 Thống Nhất

1 Vũ Thị Hường CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Chiều 25-08-2025

0368836443
2 Bùi Thị Hồng Thu Trưởng thôn Tổ viên 0987072204

5

Pa Pe

Sáng 25-08-2025Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3 Đặng Thu Phương Cán bộ Hội Tổ viên 0978765329
4 Trần Thị Thơm Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0357397742

12 Tòong Pẳn

1 Phạm Thị Thu Hương CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Chiều 25-08-2025

0383807999
2 Đào Mạnh Hùng Trưởng thôn Tổ viên 0345323042
3  Hà Văn Ninh Cán bộ Hội Tổ viên 0335234470
4 Nguyễn Thị Chút Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0973108683

13 KM2

1 Phạm Thị Thu Hương CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Tối 25-08-2025

0383807999
2 Phạm Văn Dũng Trưởng thôn Tổ viên 0345241592
3 Nguyễn Duy Hạnh Công an viên Tổ viên 0368635630
4 Đèo Thị Thương Cán bộ Hội Tổ viên 0378437085
5 Hoàng Thị Kim Dung Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0367057003

14 Hoa Vân

1 Vũ Thị Mỹ Linh CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Chiều 25-08-2025

0972338698
2 Nguyễn Trọng Vụ Trưởng thôn Tổ viên 0343980887
3 Lò Văn Thắng Cán bộ Hội Tổ viên 0826596888
4 Nguyễn Trọng Tú Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0975098264

15 Thèn Thầu

1 Đỗ Thị Thanh CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 25-08-2025

0399802268
2 Hoàng Quốc Dương Trưởng thôn Tổ viên 0964824966
3 Lý Văn Hưng Công an viên Tổ viên 0355995899
4 Phong Linh Chi Cán bộ Hội Tổ viên 0868295099
5 Hoàng Quốc Dương Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0964824966

16 Noong Luống

1 Bùi Thu Hương CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 25-08-2025

0836021493
2 Vàng Văn Chủ Trưởng thôn Tổ viên 0326542657
3 Lò Văn Chang Công an viên Tổ viên 0339542885
4 Hà Văn Ninh Cán bộ Hội Tổ viên 0335234470
5 Vàng Văn Chủ Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0326542657

17

Nà Đon

1 Bùi Thu Hương CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Chiều 25-08-2025

0836021493
2 Lò Văn Hợp Trưởng thôn Tổ viên 0855645925

11 Thống Nhất Chiều 25-08-2025
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3 Lò Văn Bun Cán bộ Hội Tổ viên 0336588081
4 Lò Văn Hợp Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0855645925

18

1 Bùi Thu Hương CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Chiều 25-08-2025

0836021493
2 Lò Văn Hợp Trưởng thôn Tổ viên 0855645925
3 Lò Văn Bun Cán bộ Hội Tổ viên 0336588081
4 Vàng Văn Dũng Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0982963880

17

Nà Đon

Chiều 25-08-2025
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Ghi chú

Ngày Thứ 2

PHÂN CÔNG CÁN BỘ THAM GIA TỔ ĐỐI CHIẾU, PHÂN LOẠI NỢ
ĐỐI VỚI CÁC KHÁCH HÀNG THUỘC ĐIỂM GIAO DỊCH BÌNH LƯ

(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày      tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Bình Lư)
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PHÂN CÔNG CÁN BỘ THAM GIA TỔ ĐỐI CHIẾU, PHÂN LOẠI NỢ
ĐỐI VỚI CÁC KHÁCH HÀNG THUỘC ĐIỂM GIAO DỊCH BÌNH LƯ

(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày      tháng 8 năm 2025 của UBND xã Bình Lư)

TT Thôn, bản
Phân công cán bộ Tổ đối chiếu, phân loại nợ Thời gian đối chiếu

Số Điện Thoại Ghi chú
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ Buổi Ngày tháng

1

Mường Cấu

1 Vũ Mỹ Linh CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 26-08-2025

0972338698
2 Sỹ Văn Lợi Trưởng thôn Tổ viên 0357647175
3 Nông Thị Thảo Cán bộ Hội Tổ viên 0358887939
4 Hà Thị Cớm Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0385542378

2

1 Vũ Mỹ Linh CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Chiều 26-08-2025

0972338698
2 Sỹ Văn Lợi Trưởng thôn Tổ viên 0357647175
3 Phong Linh Chi Cán bộ Hội Tổ viên 0868295099
4 La Thị Thương Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0788014861

3 Sân Bay

1 Phạm Thị Thu Hương CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 26-08-2025

0383807999
2 Nguyễn Ngọc Chuyền Trưởng thôn Tổ viên 0989366590
3 Nguyễn Văn Luyển Công an viên Tổ viên 0984354103
4 Phong Linh Chi Cán bộ Hội Tổ viên 0868295099
5 Nguyễn Ngọc Chuyền Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0989366590

4 Máy Đường

1 Nguyễn Thị Nga CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 26-08-2025

0981151229
2 Đặng Thị Hướng Trưởng thôn Tổ viên 0343563944
3 Lại Ngọc Đức Công an viên Tổ viên 0367029826
4 Lò Xuân Thủy Cán bộ Hội Tổ viên 0352528576
5 Đặng Thị Hướng Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0343563944

5 Hô Ta

1 Nguyễn Thị Nga CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Chiều 26-08-2025

0981151229
2 Vàng Văn Văn Trưởng thôn Tổ viên 0349467094
3 Nguyễn Thu Hà Cán bộ Hội Tổ viên 0365483857
4 Vàng Văn Văn Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0349467094
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6

Tiên Bình

1 Bùi Thu Hương CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 26-08-2025

0836021493
2 Nguyễn Ngọc Chuyên Trưởng thôn Tổ viên 0364656345
3 Nguyễn Thị Thuận Cán bộ Hội Tổ viên 0985689392
4 Nguyễn Thị Hải Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0869166725

7

1 Bùi Thu Hương CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Chiều 26-08-2025

0836021493
2 Nguyễn Ngọc Chuyên Trưởng thôn Tổ viên 0364656345
3 Nguyễn Thị Thuận Cán bộ Hội Tổ viên 0985689392
4 Vũ Thị Búp Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0373426327

8 Nà Đa

1 Đỗ Thị Thanh CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 26-08-2025

0399802268
2 Nguyễn Văn Diện Trưởng thôn Tổ viên 0334764558
3 Lò Thị Thủy Cán bộ Hội Tổ viên 0367550578
4 Phạm Thị Hưng Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0977092558

9

Mường Mớ

1 Vũ Duy Thanh CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 26-08-2025

0911829919
2 Hà Đình Them Trưởng thôn Tổ viên 0971112220
3 Lò Văn Thắng Cán bộ Hội Tổ viên 0826596888
4 Hà Thị Sum Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0867144487

10

1 Vũ Duy Thanh CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Chiều 26-08-2025

0911829919
2 Hà Đình Them Trưởng thôn Tổ viên 0971112220
3  Lò Xuân Thủy Cán bộ Hội Tổ viên 0352528576
4 Hà Thị Linh Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0356395627

11 Bình Luông

1 Nguyễn Hải Long CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 26-08-2025

0946780256
2 Sỹ Văn Vinh Trưởng thôn Tổ viên 0378437118
3 Lò Văn Bun Cán bộ Hội Tổ viên 0336588081
4 Sỹ Văn Vinh Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0378437118

12 Thác Tình

1 Nguyễn Hải Long CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Chiều 26-08-2025

0946780256
2 Tẩn A Lai Trưởng thôn Tổ viên 0355359318
3 Tấn A Cau Công an viên Tổ viên 0387778748
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4 Vàng Văn Ngọc Cán bộ Hội Tổ viên 0984781260
5 Tẩn A Ton Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0337660115

13 Nậm Tường

1 Vũ Thị Hường CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 26-08-2025

0368836443
2 Vàng Văn Nam Trưởng thôn Tổ viên 0383574408
3 Đèo Thị Thương Cán bộ Hội Tổ viên 0378437085
4 Lò Văn Khớm Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0385766292

14 Trung Tâm

1 Vũ Thị Hường CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Chiều 26-08-2025

0368836443
2 Nguyễn Thái Cơ Trưởng thôn Tổ viên 0347810411
3 Vùi Văn Duyên Cán bộ Hội Tổ viên 0342222101
4 Nguyễn Thị Lưu Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0357190278

15

Thác Cạn

1 Đinh Hoàng Long CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 26-08-2025

0396456306
2 Hoàng Danh Cát Trưởng thôn Tổ viên 0911475299
3 Tính Seo Pín Công an viên Tổ viên 0852112076
4 Nông Thị Thảo Cán bộ Hội Tổ viên 0358887939
5 Hoàng Danh Cát Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0911475299

16

1 Đinh Hoàng Long CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Sáng 26-08-2025

0396456306
2 Hoàng Danh Cát Trưởng thôn Tổ viên 0911475299
3 Phong Linh Chi Cán bộ Hội Tổ viên 0868295099
4 Lò Văn Vương Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0395436797

17 Cò Lá

1 Đinh Hoàng Long CBTD NHCSXH Tổ trưởng

Chiều 26-08-2025

0396456306
2 Hoàng Văn Kìn Trưởng thôn Tổ viên 0359144806
3 Vùi Văn Ón Công an viên Tổ viên 0385548631
4  Lò Xuân Thủy Cán bộ Hội Tổ viên 0352528576
5 Nông Thị Thảo Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ viên 0358887939

12 Thác Tình Chiều 26-08-2025
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